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CHUYÊN ĐỀ 7:  

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

HỌC SINH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

 

PHẦN 4. DẠY HỌC TÍCH HỢP 

4.1. Khái niệm dạy học tích hợp 

Trong tiếng Anh, tích hợp được viết là “integration” một từ gốc Latinh (integer) 

có nghĩa là “whole” hay “toàn bộ, toàn thể”. 

Theo từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên 

cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng 

một kế hoạch dạy học” [9] 

Về DHTH, giả Đỗ Hương Trà [17] cho rằng “DHTH là một quan điểm sư phạm, 

ở đó người học cần huy động mọi nguồn lực để giải quyết một tình huống phức hợp – 

có vấn đề nhằm phát triển các năng lực và phẩm chất cá nhân”. 

Qua các nghiên cứu về tích hợp, dạy học tích hợp, chúng tôi quan niệm: “Dạy 

học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm hình thành ở học sinh năng lực giải 

quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, 

kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực,môn học khác nhau”. DHTH đòi hỏi việc học tập trong 

nhà trường phải được gắn với các tình huống của cuộc sống mà sau này học sinh có thể 

đối mặt, vì thế nó trở nên có ý nghĩa đối với học sinh. Với cách hiểu như vậy, DHTH 

phải được thể hiện ở cả nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp 

kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học. 

4.2. Sự cần thiết phải tổ chức dạy học tích hợp 

 Sự cần thiết phải tổ chức DHTH ở trường phổ thông xuất phát từ những nguyên 

nhân chính sau: 

 Phát triển năng lực người học 

DHTH là dạy học xung quanh một chủ đề đòi hỏi sử dụng kiến thức, kĩ năng, 

phương pháp của nhiều môn học trong tiến trình tìm tòi nghiên cứu. Điều này sẽ tạo 

thuận lợi cho việc trao đổi và giao nhau giữa các mục tiêu dạy học của các môn học 

khác nhau. Vì thế, việc tổ chức DHTH mở ra triển vọng cho việc thực hiện dạy học theo 

tiếp cận năng lực. 

Các tình huống trong DHTH thường gắn với thực tiễn cuộc sống, gần gũi và hấp dẫn 

với người học, người học cần phải giải thích, phân tích, lập luận hoặc tiến hành các thí 

nghiệm, xây dựng các mô hình, ... để giải quyết vấn đề. Chính qua đó, tạo điều kiện phát 

triển các phương pháp và kĩ năng cơ bản ở người học như: lập kế hoạch, phân tích, tổng 

hợp thông tin, đề xuất các giải pháp một cách sáng tạo, ...; tạo cơ hội kích thích động 

cơ, lợi ích và sự tham gia vào các hoạt động học, thậm chí với cả các học sinh trung bình 

và yếu về năng lực học.  

  Do bản chất tích hợp của quy luật tự nhiên 

Bản thân đối tượng tự nhiên là một thể thống nhất, là sự tích hợp của các môn 

khoa học. Tuy nhiên, để tìm hiểu một cách sâu sắc, bản chất của đối tượng, đòi hỏi cần 

nghiên cứu từng khía cạnh, từng mặt của đối tượng (các môn khoa học ra đời). Khi đã 
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khám phá ra những quy luật ở từng khía cạnh của đối tượng (các tri thức khoa học của 

các đơn môn học), các tri thức này cần được đưa quay lại đối tượng gốc để con người 

có thể nhận biết được một cách tổng thể, toàn diện về đối tượng (tức là phải tích hợp các 

khoa học trong một chủ đề - một đối tượng nghiên cứu). Như vậy, thực hiện DHTH 

chính là trả lại sự toàn vẹn, sự thống nhất của quy luật tự nhiên. Bên cạnh đó, các nhà 

khoa học cho rằng khoa học hiện nay đã chuyển từ giai đoạn phân tích cấu trúc lên giai 

đoạn tổng hợp hệ thống làm xuất hiện các liên ngành (như sinh thái học, tự động hoá, 

cơ điện tử, sinh tin ...). Quá trình dạy học phải làm sao đáp ứng được với xu thế đó, phải 

liên kết, tổng hợp hoá các tri thức, đồng thời thay thế "tư duy cơ giới cổ điển" bằng "tư 

duy hệ thống". Nếu nhà trường chỉ quan tâm dạy cho học sinh các khái niệm một cách 

rời rạc, đơn môn thì nguy cơ sẽ hình thành ở học sinh các "suy luận theo kiểu khép kín", 

sẽ hình thành những con người "mù chức năng", nghĩa là những người đã lĩnh hội kiến 

thức nhưng không có khả năng sử dụng các kiến thức đó hàng ngày. 

Ví dụ: Với nhiệm vụ là tìm hiểu sự sinh trưởng và phát triển của một loài cây nào 

đó thì học sinh phải trả lời các câu hỏi như: 

- Nó là loài nào, đặc điểm về rễ, thân, lá, đặc điểm sinh trưởng … (kiến thức sinh 

học). 

- Để cây sinh trưởng, phát triển tốt, cần chăm sóc bằng các loại phân bón nào? 

(kiến thức môn hóa học). 

- Cơ chế vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ rễ lên thân, lá như thế nào? 

(kiến thức môn vật lý). 

- Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc để cây sinh trưởng tốt? (kiến thức môn Công 

nghệ)… 

 Tận dụng vốn kinh nghiệm của người học 

Trong dạy học tích hợp, người ta tìm cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường 

vào thực tế cuộc sống. Do gắn với bối cảnh thực tế và gắn với nhu cầu người học cho 

phép kéo theo những ích lợi, sự tích cực và sự chịu trách nhiệm của người học. Khi việc 

học được đặt trong bối cảnh phức hợp, gần gũi với thực tiễn của người học sẽ cho phép 

tạo ra niềm tin ở người học, giúp họ tích cực huy động và tận dụng vốn kinh nghiệm của 

mình. Chính điều đó sẽ tạo điều kiện cho học sinh đưa ra được những lập luận có căn 

cứ, có lí lẽ, qua đó họ biết được vì sao hoạt động học diễn ra như vậy – đó là cơ hội để 

phát triển siêu nhận thức ở người học. Có nghĩa, người học có những đáp ứng tích cực 

với các hoạt động cần thực hiện, hiểu rõ mục đích các hoạt động, thậm chí là kết quả 

cần đạt được. Khi đó, hoạt động học sẽ trở thành nhu cầu tự thân và có ý nghĩa. 

  Tinh giản kiến thức, tránh sự lặp lại, góp phần giảm tải cho học sinh 

Việc thiết kế các nội dung học mang tính tích hợp giữa các môn học góp phần: 

- Tránh sự lặp lại cùng một kiến thức ở các môn học khác nhau, do đó, tiết kiệm 

thời gian khi tổ chức hoạt động học, giảm tải cho HS trong học tập như hiện nay mà vẫn 

đảm bảo học tích cực, học sâu. 

- Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động dạy học đa dạng, tận dụng các nguồn tài 

nguyên cũng như sự huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục. 

Bên cạnh những lợi ích thì DHTH cũng đặt ra những thách thức, đó là: 

- Giáo viên phải có sự am hiểu kiến thức rộng về các môn học bên cạnh kiến thức 

sâu về môn học giảng dạy hiện tại. 

- Để xây dựng được một chủ đề DHTH phù hợp, đòi hỏi GV phải nhìn thấy sự 

liên hệ, gắn kết tự nhiên của các môn học, từ đó xây dựng các nội dung chính của chủ 
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đề dạy học, nghĩa là GV phải có năng lực xây dựng các chủ đề DHTH. Đây cũng là 

thách thức lớn nhất với giáo viên dạy đơn môn hiện nay. 

- Cần phân biệt rõ tích hợp với sự ghép lại trong xây dựng các chủ đề, nội dung 

tích hợp (đây là một quan niệm khá phổ biến ở số lượng không nhỏ giáo viên hiện nay). 

- GV cần đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc xây dựng nội dung học và 

thiết kế các hoạt động học trong DHTH.  

- DHTH liên môn là sự cấu trúc, sắp xếp lại các kiến thức gần nhau, có liên hệ 

mật thiết nhau giữa các môn học hay trong một môn học ở các lớp khác nhau (trong 

chương trình hiện tại), nó phá vỡ cấu trúc của các môn học hiện hành. Do đó, để tổ chức 

được dạy học các chủ đề tích hợp mà không gây ra sự xáo trộn lớn trong các môn học 

hiện hành là một thử thách đối với các cấp lãnh đạo, quản lý chuyên môn ở trường phổ 

thông hiện nay.   

Bảng 4.1. So sánh giữa DHTH và dạy học đơn môn [17] 

 Dạy học tích hợp  Dạy học đơn môn  

Mục 

tiêu 

Phục vụ cho mục tiêu chung của một số nội 

dung thuộc các môn khác nhau 

Phục vụ cho mục tiêu riêng rẽ 

của từng môn học 

Mục tiêu rộng, ưu tiên các mục tiêu chung 

hướng đến sự phát triển năng lực.  

Mục tiêu hạn chế hơn, chuyên 

biệt hơn (thường là các kiến 

thức và kĩ năng của môn học) 

Tổ chức 

dạy học 

Xuất phát từ tình huống kết nối với lợi ích 

và sự quan tâm của học sinh, của cộng 

đồng, liên quan tới nội dung của nhiều  

môn học. 

Xuất phát từ tình huống liên 

quan tới nội dung của một 

môn học. 

Hoạt động học thường xuất phát từ vấn đề 

mở cần giải quyết hoặc một dự án cần thực 

hiện. Việc giải quyết vấn đề cầu viện vào 

các kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học 

khác nhau. 

Hoạt động học thường được 

cấu trúc chặt chẽ theo tiến 

trình đã dự kiến (trước khi 

thực hiện hoạt động)  

Trung 

tâm của 

việc dạy 

Nhấn mạnh đặc biệt đến sự phát triển năng 

lực và làm chủ mục tiêu lâu dài như các 

phương pháp, kĩ năng và thái độ của người 

học. 

Có quan tâm đến sự phát triển 

các kĩ năng, thái độ của người 

học nhưng đặc biệt nhằm tới 

việc làm chủ mục tiêu ngắn 

hạn như kiến thức, kĩ năng. 

Hiệu 

quả của 

việc học 

Dẫn đến việc phát triển phương pháp, thái 

độ và kĩ năng, trí tuệ cũng như tình cảm. 

Hoạt động học dẫn đến việc tích hợp các 

kiến thức.  

Dẫn đến việc tiếp nhận kiến 

thức và kĩ năng mang đặc thù 

của môn học. 

4.3. Các mức độ (các kiểu) tích hợp trong dạy học 

Nhiều nhà khoa học đã phân chia các mức độ tích hợp theo thang tăng dần như sơ đồ 

hình 1.1 
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Hình 4.1. Các mức độ dạy 

học tích hợp 

4.3.1.Tích hợp nội môn (tích hợp trong một môn học)  

Là tích hợp trong nội bộ môn học, một số nội dung của các phân môn trong môn 

học đó được tích hợp lại với nhau theo những chủ đề, chương, bài cụ thể nhất định.  

Ví dụ: Tích hợp nội dung của cơ học, nhiệt học và điện từ học trong phần chuyển 

động của hạt mang điện trong môn Vật lý; Tích hợp giữa các phân môn Đại số, Hình 

học và Lượng giác trong môn Toán tại một số thời điểm. Chẳng hạn như: ứng dụng 

lượng giác trong hình học (khi tính diện tích, thể tích); ứng dụng lượng giác trong đại 

số, như biến đổi, chứng minh một số bất đẳng thức; ý nghĩa hình học và cơ học của đạo 

hàm. 

4.3.2. Tích hợp đa môn (lồng ghép, liên hệ) 

Đó là đưa các yếu tố nội dung gắn với thực tiễn, gắn với xã hội, gắn với các môn 

học khác vào dòng chảy chủ đạo của nội dung bài học của một môn học. Ở mức độ đa môn 

(lồng ghép, liên hệ), các môn học vẫn dạy riêng rẽ. Tuy nhiên, giáo viên có thể tìm thấy mối 

quan hệ giữa kiến thức của môn học mình đảm nhận với nội dung của các môn học khác và 

thực hiện việc lồng ghép các kiến thức đó ở những thời điểm thích hợp. 

Tích hợp đa môn có thể thực hiện thuận lợi ở nhiều thời điểm 

trong tiến trình dạy học. Các chủ đề gắn với thực tiễn, gắn với 

nhu cầu của người học sẽ có nhiều cơ hội để tổ chức dạy học 

lồng ghép. Mô hình xương cá (Hình 1.2) thể hiện quan hệ giữa 

kiến thức của một môn học (trục chính) với kiến thức của các 

môn học khác (các nhánh). 

 
Hình 4.2. Sơ đồ 

xương cá – đa môn 

Ví dụ:  

- Khi dạy học môn Vật lý lớp 11 bài “Dòng điện trong chất điện phân” có thể tích 

hợp lồng ghép nội dung: Viết phương trình phản ứng ở các điện cực, cơ chế hóa học của 

hiện tượng dương cực tan, ứng dụng mạ điện (môn Hóa học), giáo dục bảo vệ môi 

trường: chất thải của mạ điện. 

- Khi dạy học môn Sinh học lớp 11 bài “Quang hợp”, có thể lồng ghép nội dung 

kiến thức: Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh (môn Hóa học), hiệu ứng nhà kính (môn 

Vật lý), giáo dục bảo vệ môi trường về tác dụng của cây xanh với sự sống. 

Từ cách tiếp cận đa môn này, GV không cần phải thay đổi nhiều lắm nội dung 

giảng dạy bộ môn của mình. Nội dung và đánh giá vẫn nguyên theo bộ môn. Đây là mức 

độ/kiểu mà giáo viên trung học phổ thông vận dụng chủ yếu khi thực hiện quan điểm 

dạy học tích hợp hiện nay. 

Nội môn 

Đa môn 

Liên môn 

Xuyên môn 
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4.3.3. Tích hợp liên môn 

Ở mức độ này, hoạt động học diễn ra xung quanh các chủ đề, ở đó người học cần 

đến các kiến thức của nhiều môn học để giải quyết vấn đề đặt ra. Các chủ đề khi đó được 

gọi là các chủ đề hội tụ. 

Với các môn học khác nhau, mối quan hệ giữa các môn 

học trong chủ đề được hình dung qua sơ đồ mạng nhện 

(Hình 1.3). Như vậy, nội dung các môn học vẫn được 

phát triển riêng rẽ để đảm bảo tính hệ thống, mặt khác, 

vẫn thực hiện được sự liên kết giữa các môn học khác 

nhau qua việc vận dụng các kiến thức liên môn.  
Hình 1.3. Sơ đồ mạng nhện 

– tích hợp liên môn [17] 

Việc liên kết kiến thức các môn học để giải quyết một tình huống cũng có nghĩa là các 

kiến thức được tích hợp ở mức độ liên môn học. 

Có hai cách thực hiện mức độ tích hợp này: 

Cách 1: Các môn học vẫn được dạy riêng rẽ nhưng đến cuối học kì, cuối năm hoặc cuối 

cấp học có một phần, một chương về những vấn đề chung (của các môn khoa học tự 

nhiên hoặc các môn khoa học xã hội) và các thành tựu ứng dụng thực tiễn nhằm giúp 

học sinh xác lập mối liên hệ giữa các kiến thức đã được lĩnh hội. 

Cách 2: Những ứng dụng chung cho các môn học khác nhau thực hiện ở những thời 

điểm đều đặn trong năm học. Nói cách khác, sẽ có bố trí xen một số nội dung tích hợp 

liên môn vào chỗ thích hợp nhằm làm cho học sinh quen dần với việc sử dụng kiến thức 

của những môn học gần gũi với nhau. 

Ví dụ về một sơ đồ tích hợp theo cách thứ hai như hình 4.4:  

Hình 4.4. Sơ đồ về cách thực hiện tích hợp ở chương trình phổ thông hiện nay 

Đây là trường hợp phổ biến ở trường phổ thông hiện nay khi chương trình, sách giáo 

khoa, giáo viên dạy phân hóa khá rõ rệt giữa các môn học.  

Như vậy, để thực hiện tích hợp mức độ liên môn, cần xây dựng môn học mới, 

trong đó chương trình môn học (các bài học) được thể hiện thành các chủ đề có tính liên 

môn (trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ bài học, HS được hình thành đồng thời các 

kiến thức ở nhiều môn học cũng như phải vận dụng kiến thức nhiều môn học).  

Có thể thấy rằng, để thực hiện thành công DHTH liên môn, đòi hỏi giáo viên ở các đơn 

môn cần ngồi lại trao đổi, thảo luận với nhau để xác định các nội dung/phần kiến thức 

giao nhau giữa các môn, từ đó xây dựng thành các chủ đề dạy học liên môn. 

Việc thiết kế môn học Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội trong chương trình 

phổ thông sau năm 2015 sắp tới chính là sự thể hiện rõ nét của tích hợp liên môn. 

Vật lí 1 

Hóa học 2 

Sinh học 2 

Vật lí 1 

Hóa học 1 

Sinh học 1 

Thực hiện 

nhiệm vụ   

hoặc bài 

làm tích 

hợp 1 

Vật lí 2 
Thực hiện 

nhiệm vụ   

hoặc bài 

làm tích 

hợp 2 

Vật lí 3 

Hóa học 3 

Sinh học 3 

Thực hiện 

nhiệm vụ   

hoặc bài làm 

tích hợp 3 
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4.3.4. Tích hợp xuyên môn (hòa trộn) 

Mức độ tích hợp xuyên môn (hay hòa trộn) là  mức độ cao nhất của dạy học tích 

hợp. Việc dạy học xuất phát từ các vấn đề/ngữ cảnh cuộc sống thực và có ý nghĩa đối với 

HS mà không xuất phát từ các khoa học tương ứng với môn học. Điều quan tâm nhất ở 

đây là sự phù hợp đối với HS. Điểm khác duy nhất so với liên môn là ở chỗ chúng bắt đầu 

bằng ngữ cảnh cuộc sống thực và sở thích của HS. Sơ đồ hóa như hình 4.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Mức độ tích hợp xuyên môn 

Ở mức độ này, tiến trình dạy học là tiến trình “không môn học”, có nghĩa, nội 

dung kiến thức trong bài học không thuộc riêng về một môn học nhưng lại thuộc về 

nhiều môn học khác nhau, do đó, các nội dung thuộc chủ đề tích hợp sẽ không cần dạy 

ở các môn học riêng rẽ. Mức độ tích hợp này dẫn đến sự hợp nhất kiến thức của hai hay 

nhiều môn học. 

Ở mức độ này, cần sự hợp tác của các giáo viên đến từ các môn học khác nhau. 

Để lựa chọn và xây dựng nội dung học, giáo viên phải có hiểu biết sâu sắc về chương 

trình và đặt chương trình các môn học cạnh nhau để so sánh, để tôn trọng những đặc 

trưng nhằm dẫn học sinh đạt tới mục tiêu dạy học xác định. Việc phân tích mối quan hệ 

giữa các môn học khác nhau trong chủ đề cũng như sự phát triển các kiến thức trong 

cùng môn học phải đảm bảo nguyên tắc tích hợp và hợp tác. 

4.4. Qui trình xây dựng chủ đề dạy học tích hợp  

 Tại sao các giáo viên và sinh viên sư phạm phải biết quy trình xây dựng một chủ 

đề DHTH? 

Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể [5], ngoài các chủ đề DHTH 

liên môn được đưa ra trong chương trình/sách giáo khoa (gọi là các chủ đề cứng), tùy 

theo thực tiễn địa phương, đối tượng, vùng miền, GV cần thiết kế thêm các chủ đề 

DHTH cho phù hợp (gọi là các chủ đề mềm). Để có thể xây dựng được các chủ đề 

DHTH phù hợp, đòi hỏi người GV/SV phải biết và vận dụng được quy trình để thiết kế 

một chủ đề DHTH hay phải có năng lực thiết kế chủ đề DHTH. 

 Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp 

Trên cơ sở quy trình thiết kế và tổ chức một chủ đề DHTHcủa nhóm tác giả Đỗ 

Hương Trà, tác giả Phùng Việt Hải đã điều chỉnh, bổ sung quy trình theo hướng cụ thể 

hơn, thể hiện qua hình 4.6. 

 

Ngữ cảnh cuộc sống thực 

Dựa vào vấn đề 

HS là người đưa ra vấn đề 
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Hình 4.6. Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp 

Bước 1: Lựa chọn chủ đề 

Đây là bước quan trọng bậc nhất trong quy trình xây dựng chủ đề DHTH.  

 Cách xác định chủ đề tích hợp 

Để xác định được chủ đề DHTH, người học có thể xuất phát từ” 

- Rà soát chương trình và sách giáo khoa các môn học hiện hành (trước hết là 

môn mà cá nhân đảm trách) để tìm nội dung kiến thức gần nhau, giao nhau. 

- Xuất phát từ các đối tượng tự nhiên quen thuộc, gắn với thực tiễn cuộc sống 

xung quanh, gắn với địa phương. 

- Xuất phát từ các vấn đề thực tế xung quanh đang đối mặt như: ô nhiễm môi 

trường, nóng lên toàn cầu, tai nạn giao thông… 

- Đọc các tài liệu chuyên ngành có tính tích hợp: Thổ nhưỡng, lý sinh, y sinh… 

Từ đó, thảo luận, lựa chọn chủ đề. Kết thúc bước này là đặt tên chủ đề, tên chủ đề cần 

ngắn gọn, khái quát (thể hiện tính tích hợp, liên môn) và hấp dẫn học sinh. 

 Cách trình bày trong bước lựa chọn chủ đề 

Để trình bày bước 1 (trong bản thiết kế chủ đề dạy học), người học có thể trình 

theo cấu trúc sau: 

- Nêu ngắn gọn về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ đề trong đời sống/trong học 

tập của học sinh; 

- Nêu ra các câu hỏi/vấn đề cần quan tâm liên quan đến chủ đề; 

- Trình bày sự giải quyết các vấn đề đó trong các đơn môn học hiện nay, chỉ ra 

những vấn đề mà chương trình hiện nay chưa giải quyết được hoặc chưa giải quyết trọn 

vẹn. Từ đó thấy được tính hợp lý, cần thiết của chủ đề tích hợp sắp xây dựng. 

Bước 2: Xác định các vấn đề cần giải quyết 

Là việc đưa ra các câu hỏi xoay quanh chủ đề (các vấn đề cần giải quyết của chủ đề) 

có tính vừa sức, gắn với vốn kinh nghiệm của học sinh. Các câu hỏi phải liên quan hữu cơ 

với chủ đề cần nghiên cứu. Nó bao gồm các câu hỏi khái quát – câu hỏi bậc 1 (là câu hỏi 

liên quan trực tiếp đến chủ đề) và các câu hỏi hỏi bộ phận – câu hỏi bậc 2 (là câu hỏi làm 

rõ thêm các nội dung của từng câu hỏi khái quát). 

 Kỹ thuật xác định các vấn đề cần giải quyết:  
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- Sử dụng kỹ thuật 5W1H đề sơ bộ đưa ra các vấn đề chính/câu hỏi khái quát của 

chủ đề thông qua khai thác 6 câu hỏi xung quanh một hiện tượng, quá trình là: What? 

When? Where? Who? Why? How? 

- Sử dụng kỹ thuật bản đồ tư duy để phát triển thêm các ý tưởng (xây dựng thêm 

các câu hỏi khái quát) và các vấn đề bộ phận/câu hỏi bộ phận, trong đó có thể tập trung 

vào các câu hỏi về tính ứng dụng kiến thức của chủ đề. 

Kết thúc của bước 2 là GV cần đưa ra được các vấn đề cần giải quyết xung quanh 

chủ đề (được thể hiện dưới dạng các câu hỏi khái quát hoặc khái quát và bộ phận). 

 
Hình 4.7. Mô tả cách xây dựng các vấn đề trong chủ đề 

Bước 3: Xác định mạch phát triển kiến thức và địa chỉ tích hợp  

Từ các vấn đề/câu hỏi đã xác định ở bước 2, GV thiết lập sơ bộ mạch phát triển 

kiến thức trong chủ đề (chính là bước xác định sơ bộ các nội dung dạy học của chủ đề). 

Trong đó, tương ứng với các câu hỏi khái quát là các nội dung chính, tương ứng với các 

câu hỏi bộ phận là các nội dung cụ thể. Tiếp đó, giáo viên phải chỉ ra được địa chỉ tích 

hợp (các kiến thức trên nằm ở môn học nào, lớp nào, bài học nào, mục nào, thời lượng 

bao nhiêu trong chương trình hiện hành).  

Mẫu trình bày bước 3 thể hiện qua bảng 4.2 

Bảng 4.2. Mẫu trình bày sơ bộ mạch phát triển kiến thức và địa chỉ tích hợp 

Tên chủ đề Các nội dung 

chính/chủ đề 

bậc 1 

Nội dung cụ thể (chủ 

đề bậc 2, 3) 

 Địa chỉ tích hợp Thời 

gian 

 1. (Tên nội 

dung 1)  

Nội dung 1.1. 

Nội dung 1.2. 

……. 

Môn, lớp, bài, 

mục…. 

…………………….. 

Trang web, báo…. 

  

  

   

…phút/ 

tiết 
2. (Tên nội 

dung 2)  

nt nt 

n. (Tên nội 

dung n)  

nt nt 

Tổng thời gian  

Chú ý: Thời gian được thống kê trên cơ sở phân phối thời lượng dành cho dạy 

từng nội dung kiến thức cụ thể tại các đơn môn học hiện nay. Thời gian thống kê trên sẽ 

làm cơ sở để xây dựng thời gian dạy học chủ đề. (thời gian dạy học chủ đề cần không 

vượt quá thời gian thống kê trên). 
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Tùy theo mục đích, tính thẩm mỹ, GV có thể trình bày mạch phát triển nội dung 

của chủ đề dạng sơ đồ tư duy (thông qua ví dụ hình 4.8). 

 
Hình 4.8. Nội dung kiến thức chính của chủ đề “Muối”. 

Thông qua bước này, GV có thể thấy rõ bức tranh tổng thể, khái quát về chủ đề 

cũng như sự sắp xếp tự nhiên của kiến thức các môn học trong chủ đề tích hợp liên môn. 

Từ đó có thể đánh giá, điều chỉnh hoặc lựa chọn lại chủ đề nếu không đảm bảo các yêu 

cầu của chủ đề liên môn. Đây là bước quan trọng bậc nhất, đảm bảo cho chủ đề đã xây 

dựng có phải là tích hợp liên môn hay không. 

Bước 4. Xác định mục tiêu dạy học 

Để xác định mục tiêu chủ đề tích hợp cần rà soát xem kiến thức cần dạy, kĩ năng 

cần rèn luyện thông qua chủ đề tích hợp ở từng môn là những kiến thức, kĩ năng nào. 

Đồng thời căn cứ vào cấu trúc các năng lực chung và năng lực chuyên biệt của môn 

khoa học tự nhiên để xác định các năng lực của học sinh (đặc biệt là các năng lực xuyên 

môn) có thể được hình thành và phát triển thông qua chủ đề. Việc xác định mục tiêu này 

đôi khi diễn ra đồng thời với việc xác định các nội dung, các hoạt động học tập của chủ 

đề tích hợp (cách tiếp cận hỗn hợp). 

Mục tiêu chủ đề tích hợp sẽ quyết định xem chủ đề đó tích hợp kiến thức, kĩ năng 

của môn nào. Nếu trong mục tiêu chỉ có những kiến thức học sinh đã được học, những 

kĩ năng đã thành thục của một môn nào đó thì không thể coi có sự tích hợp của môn này 

vào trong chủ đề.  

 Các lĩnh vực viết mục tiêu dạy học: 

- Kiến thức: GV nên trình bày các kiến thức theo trật tự từng môn học liên quan đến 

chủ đề. 

- Kĩ năng ; 

- Tình cảm, thái độ; 

- Năng lực: Gồm các năng lực chung và năng lực chuyên biệt, mỗi chủ đề nên chọn 

một hay vài năng lực đặc trưng mà chủ đề sẽ hình thành và phát triển được cho học sinh. 

Các năng lực phổ biến có thể là: năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự học, 

năng lực hợp tác… 

Bước 5. Xây dựng nội dung các kiến thức cụ thể (thông tin trợ giúp) 
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Trong một chủ đề HDTH liên môn, các kiến thức thường nằm ở các môn học 

khác nhau, ở các lớp khác nhau, có khi là các kiến thức ngoài sách giáo khoa, nên đòi 

hỏi giáo viên phải xây dựng/biên tập lại một cách cô đọng từng kiến thức cụ thể như là 

một tài liệu giáo khoa liên môn để cung cấp thông tin trợ giúp giáo viên và học sinh 

trong học tập từng nội dung của chủ đề. 

 Các yêu cầu trong trình bày các nội dung kiến thức cụ thể:  

- Các kiến thức (thông tin) được trình bày theo trật tự từng nội dung của chủ đề 

(Nội dung 1, nội dung 2, …). 

- Trình bày kiến thức một cách cô đọng, ngắn gọn (dạng chữ, hình ảnh, đồ thị, 

bảng biểu). 

- Phải có nguồn trích dẫn thông tin rõ ràng và tin cậy (các báo, trang web uy tín, 

ngày truy cập…). 

Để thực hiện tốt bước này, GV có thể phối hợp các giáo viên bộ môn có liên quan 

đến chủ đề cùng xây dựng các nội dung nhằm đảm bảo tính chính xác khoa học và sự 

phong phú của chủ đề. 

Bước 6: Xây dựng các nội dung hoạt động dạy học và đánh giá 
Từ các mục tiêu, mạch phát triển nội dung kiến thức của chủ đề, khả năng nhận 

thức của HS và điều kiện ở địa phương, GV thiết kế các nội dung hoạt động dạy học cụ 

thể và đánh giá. Cấu trúc của bước này được thể hiện qua hình 4.9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Sơ 

đồ cấu trúc hoạt động dạy học và đánh giá 

 Bước 6.1. Xây dựng các nội dung dạy học cụ thể, mỗi nội dung chính sẽ được 

GV xây dựng thành một hoặc vài hoạt động dạy học nhằm chiếm lĩnh các nội dung kiến 

thức và phát triển năng lực theo mục tiêu đặt ra. Các hoạt động trong DHTH của học 

sinh thường là: 

- Tiến hành thí nghiệm; 

- Đọc, tìm kiếm và xử lý thông tin (cho đoạn văn bản, yêu cầu xử lý thông tin 

thông qua trả lời các câu hỏi). 

- Quan sát (thí nghiệm, mô hình, Clip… về chủ đề). 

- Xây dựng mô hình sản phẩm. Hoạt động này thường gắn với nhóm nhiệm vụ 

vận dụng kiến thức mới mà HS vừa thu nhận được từ 3 hoạt động trên. Hoạt động thường 
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đi liền với dạy học dự án (mẫu nhiệm vụ có thể thiết kế bám theo mẫu yêu cầu của dự 

án). 

Các kiểu dự án thường được sử dụng trong dạy học ở THPT là: Chế tạo một sản 

phẩm thực, một mô hình sản phẩm; điều tra, khảo sát một vấn đề nào đó; đề xuất các 

giải pháp, một quy trình sản xuất (mô hình lý thuyết); xây dựng một trang web, 1 bài 

thuyết trình/trình chiếu, 1 poster (bài áp phích) tuyên truyền về nội dung nào đó gắn với 

chủ đề. 

Để phát triển tối đa các năng lực của HS, giáo viên có thể thiết kế các các hoạt 

động dạy học thành các phiếu học tập/nhiệm vụ học tập. Tùy theo đặc điểm các kiến 

thức cần hình thành, các nhiệm vụ cần thực hiện, có thể vận dụng các phương pháp và 

kỹ thuật dạy học tích cực (dạy học Dự án, dạy học theo Góc/Trạm, dạy học giải quyết 

vấn đề …., kỹ thuật mảnh ghép, khăn trải bàn, bản đồ tư duy, kỹ thuật 3x2…) để học 

sinh tự lực thực hiện các nhiệm vụ, qua đó hình thành nên các năng lực theo các mục 

tiêu đề ra. 

Mẫu phiếu xây dựng một hoạt động dạy học, thường gồm: 

 
 

 Bước 6.2. Xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá 

Căn cứ vào mục tiêu chủ đề đã đưa ra, nội dung dạy học đã thực hiện, GV soạn 

hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng lực cần hình thành của HS sau khi 

học xong chủ đề. Câu hỏi có thể ở dạng câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện 

1 thí nghiệm về nhà/thiết kế một bài trình bày….Cần hạn chế câu hỏi mức độ biết, tăng 

cường các câu hỏi thể hiện năng lực HS (giải thích, chứng minh, thiết kế….). 

Ví dụ: Một số câu hỏi kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề “Mắt” ở chương 2. 

Câu 1: Thầy giáo Hải đi khám mắt, bác sĩ kết luận thầy bị đau mắt đỏ và kê thuốc nhỏ 

mắt là Nước muối sinh lý 0,9% mà không dùng kháng sinh dòng cortizol. Em hãy lý 

giải cơ chế chữa bệnh đau mắt đỏ bằng thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho thầy Hải? 

Câu 2: Hãy cho biết quan điểm của cá nhân về những bức hình sau: 

    
Hình a Hình b Hình c Hình d 

Chú ý: Sau khi xây dựng xong bước 6, GV có thể thảo luận với nhóm  GV để rà 

soát, điều chỉnh và cấu trúc lại các nội dung chủ đề cho phù hợp đảm bảo tính liên môn 

Tên nội dung chính/nội dung bậc 1 
1. Tên hoạt động: ……………… (….. phút) 

2. Mục tiêu hoạt động: (Nhằm đạt gì) 

3. Vật liệu: gồm những gì? (liệt kê các dụng cụ cần dùng) 

4. Cách thức tiến hành và nhiệm vụ: bước 1, bước 2… (với 

các nhiệm vụ thí nghiệm). 

5. Kết quả và thảo luận. 

6. Kết luận: Về kiến thức, kỹ năng, năng lực 
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trong các nội dung kiến thức, tính khả thi của chủ đề (về mặt thời gian, về trình độ HS 

và cơ sở vật chất). 

Bước 7. Lập kế hoạch dạy học 

Dựa trên các nội dung dạy học cụ thể đã xây dựng ở bước 6, GV lập kế hoạch 

dạy học chủ đề đã xây dựng.  

Trình tự của bước này là: 

- Thảo luận để xác định đối tượng dạy học của chủ đề: HS lớp nào? Dạy thời 

điểm nào? GV bộ môn nào sẽ dạy (chính)? Thời lượng dành cho chủ đề là bao nhiêu? 

- Xác định phương pháp dạy học chính xuyên suốt chủ đề; 

- Lập kế hoạch dạy học của chủ đề. 

Mẫu kế hoạch dạy học 1 chủ đề gồm các nội dung cơ bản, thể hiện qua bảng 4.3 



13 

 

Bảng 4.3. Mẫu kế hoạch dạy học 1 chủ đề tích hợp 

Thời 

gian 

Tiến trình dạy học Hoạt động 

của HS 

HĐ của GV Kết quả 

sản phẩm 

dự kiến 

/hoặc ghi 

bảng 

….phút 

(có thể 

xác định 

theo tiết) 

HĐ1: Hoạt động khởi 

động/đề xuất vấn đề 

Quan sát, 

thảo luận để 

xác định chủ 

đề 

- Ví dụ: Chiếu 

video/ quan sát 

hình ảnh/đưa ra 

một hiện 

tượng/tình 

huống liên 

quan chủ đề … 

Xác định 

được chủ 

đề học tập, 

và các nội 

dung 

chính. 

…. phút HĐ2: Hình thành nội 

dung kiến thức 1  
Cần xác định PPDH, 

KTDH là gì? 

Làm việc 

nhóm/cá 

nhân với các 

phiếu học tập 

số … 

…… Trình bày 

được …. 

(bám mục 

tiêu đã 

viết) 

…. phút HĐ3: Hình thành nội 

dung kiến thức 2 
Cần xác định PPDH, 

KTDH là gì? 

nt nt nt 

…. phút HĐ n+1: Vận dụng kiến 

thức 

(Nội dung về ứng dụng 

kiến thức, liên hệ kiến 

thức với thực tiễn thường 

áp dụng DH dự án) 

nt nt nt 

…. phút HĐ n + 2: Củng cố, giao 

nhiệm vụ về nhà 

nt nt nt 

Bước 8: Tổ chức dạy học và đánh giá  
Tổ chức dạy học chủ đề theo kế hoạch dạy học đã lập. Sau khi tổ chức dạy học 

chủ đề, giáo viên cũng cần đánh giá các mặt như: 

- Tính phù hợp thực tế dạy học với thời lượng dự kiến. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

PHỤ LỤC  

MINH HỌA BÀI SOẠN MÔN VẬT LÍ 8 

 

Ngày soạn: …………………             Tuần: từ tuần… đến tuần….. 

Ngày dạy: từ ngày … đến ngày….             Tiết: từ tiết….. đến tiết……. 

  Tên bài học: CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN NHIỆT 

      Thời lượng: 3 tiết 

(Gồm các bài:Bài 21: Nhiệt năng;  

Bài 22: Dẫn nhiệt; Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt) 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng 

1.1. Kiến thức 

- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. 

- Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn. 

- Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho 

mỗi cách. 

- Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và nêu đơn vị đo nhiệt lượng. 

- Nêu được tên của ba cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt) và tìm 

được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách. 

1.2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức về các cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối 

lưu, bức xạ nhiệt) để giải thích một số hiện tượng đơn giản liên quan. 

1.3. Thái độ: Tự lực, tự giác học tập, tham gia xây dựng kiến thức; Yêu thích 

khoa học, tác phong của nhà khoa học. 

2. Mục tiêu phát triển năng lực 

2.1. Định hướng các năng lực được hình thành: Năng lực giải quyết vấn đề, 

năng lực thực nghiệm; năng lực dự đoán, suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo 

phương án thí nghiệm, dự đoán; phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh 

giá kết quả và giải quyết vấn đề. 

 2.2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề 

Nhóm 

năng 

lực 

Năng lực thành phần 
Mô tả mức độ thực hiện  

trong bài học 

Nhóm 

NLTP 

liên 

K1: Trình bày được kiến 

thức về các hiện tượng, đại 

lượng, định luật, nguyên lí 

- HS nắm được nhiệt năng là dạng năng 

lượng mà vật lúc nào cũng có. 
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quan 

đến sử 

dụng 

kiến 

thức 

vật lý 

 

vật lý cơ bản, các phép đo, 

các hằng số vật lý. 

- HS nắm được phần nhiệt năng vật nhận 

thêm được hay mất bớt đi trong quá trình 

truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. 

K2: Trình bày được mối 

quan hệ giữa các kiến thức 

vật lý.  

- HS nắm được mối quan hệ giữa nhiệt độ và 

nhiệt năng của vật. 

K3: Sử dụng được kiến thức 

vật lý để thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

- HS sử dụng được kiến thức vật lý để thảo 

luận và đưa ra các cách làm thay đổi nhiệt 

năng của một vật.  

K4: Vận dụng (giải thích, 

dự đoán, tính toán, đề ra giải 

pháp, đánh giá giải pháp …) 

kiến thức vật lý vào các tình 

huống thực tiễn. 

- HS sử dụng được kiến thức vật lý để thảo 

luận và đưa ra các cách làm thay đổi nhiệt 

năng của một vật.  

- HS giải thích được khi nào nhiệt năng của 

vật tăng hay giảm. 

Nhóm 

NLTP 

về 

phương 

pháp 

(tập 

trung 

vào 

năng 

lực 

thực 

nghiệm 

và 

năng 

lực mô 

hình 

hóa) 

 

P1: Đặt ra những câu hỏi về 

một sự kiện vật lý. 

Đặt ra những câu hỏi liên quan đến hiện 

tượng truyền nhiệt từ vật này sang vật khác: 

Hiện tượng truyền nhiệt là gì? Phân biệt 

nhiệt năng và nhiệt lượng. Hiện tượng dẫn 

nhiệt là gì? Mối liên hệ giữa nhiệt năng và 

nhiệt độ của vật?... 

P2: Mô tả được các hiện 

tượng tự nhiên bằng ngôn 

ngữ vật lý và chỉ ra các quy 

luật vật lý trong hiện tượng 

đó. 

Khi cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp 

xúc với nhau thì xảy ra hiện tượng truyền 

nhiệt. Vật có nhiệt độ cao truyền nhiệt, nó sẽ 

lạnh đi, nhiệt năng giảm. Vật có nhiệt độ 

thấp nhận thêm nhiệt, nó nóng lên. 

P3: Thu thập, đánh giá, lựa 

chọn và xử lí thông tin từ 

các nguồn khác nhau để giải 

quyết vấn đề trong học tập 

vật lý. 

HS trả lời câu hỏi liên quan đến các thí 

nghiệm trong bài học. 

P4: Vận dụng sự tương tự và 

các mô hình để xây dựng 

kiến thức vật lý. 
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P5: Lựa chọn và sử dụng 

các công cụ toán học phù 

hợp trong học tập vật lý. 

 

P6: Chỉ ra được điều kiện lý 

tưởng của hiện tượng vật lý. 

 

P7: Đề xuất được giả thuyết; 

suy ra các hệ quả có thể 

kiểm tra được. 

 

P8: Xác định mục đích, đề 

xuất phương án, lắp ráp, tiến 

hành xử lí kết quả thí 

nghiệm và rút ra nhận xét.  

- HS đề xuất được phương án, tiến hành thí 

nghiệm làm thay đổi nhiệt năng của một vật. 

HS làm TN phần dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ 

nhiệt. 

P9: Biện luận tính đúng đắn 

của kết quả TN và tính đúng 

đắn các kết luận được khái 

quát hóa từ kết quả TN. 

 

Nhóm 

NLTP 

trao 

đổi 

thông 

tin 

 

X1: Trao đổi kiến thức và 

ứng dụng vật lý bằng ngôn 

ngữ vật lý và các cách diễn 

tả đặc thù của vật lý.  

HS trao đổi, diễn tả, giải thích được một số 

hiện tượng liên quan đến nhiệt năng bằng 

ngôn ngữ vật lý. 

X2: Phân biệt được những 

mô tả các hiện tượng tự 

nhiên bằng ngôn ngữ đời 

sống và ngôn ngữ vật lý  

 

X3: Lựa chọn, đánh giá 

được các nguồn thông tin 

khác nhau. 

So sánh những nhận xét từ kết quả thí 

nghiệm của nhóm mình với nhóm khác và 

kết luận nêu ở SGK. 

X4: Mô tả được cấu tạo và 

nguyên tắc hoạt động của 

các thiết bị kỹ thuật, công 

nghệ. 

Mô tả được cấu tạo của một số bộ phận tản 

nhiệt trong máy móc (xe máy, máy vi 

tính,…). 

X5: Ghi lại được các kết quả 

từ các hoạt động học tập vật 

lý của mình (nghe giảng, 

HS ghi nhận lại được các kết quả từ hoạt 

động học tập vật lý của mình. 
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tìm kiếm thông tin, thí 

nghiệm, làm việc nhóm…). 

X6: Trình bày các kết quả từ 

các hoạt động học tập vật lý 

của mình (nghe giảng, tìm 

kiếm thông tin, thí nghiệm, 

làm việc nhóm…) một cách 

phù hợp. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động 

nhóm mình trước cả lớp. Cả lớp thảo luận để 

đi đến kết quả. 

- Hs trình bày được các kết quả từ hoạt động 

học tập vật lý của cá nhân mình. 

X7: Thảo luận được kết quả 

công việc của mình và 

những vấn đề liên quan dưới 

góc nhìn vật lý.  

 Thảo luận nhóm về kết quả thí nghiệm, rút 

ra nhận xét của nhóm . 

 

X8: Tham gia hoạt động 

nhóm trong học tập vật lý. 

HS tham gia hoạt động nhóm trong học tập 

vật lý. 

Nhóm 

NLTP 

liên 

quan 

đến cá 

nhân 

C1: Xác định được trình độ 

hiện có về kiến thức, kĩ năng 

, thái độ của cá nhân trong 

học tập vật lý. 

 Xác định được trình độ hiện có về các kiến 

thức: Nhiệt năng, truyền nhiệt, đối lưu, bức 

xạ nhiệt thông qua các bài kiểm tra ngắn ở 

lớp, và việc giải bài tập ở nhà. 

C2: Lập kế hoạch và thực 

hiện, điều chỉnh kế hoạch 

học tập  nhằm nâng cao 

trình độ bản thân. 

Lập kế hoạch và thực hiện, điều chỉnh kế 

hoạch học tập trên lớp và ở nhà đối với toàn 

chủ đề sao cho phù hợp với điều kiện học 

tập. 

C3: Chỉ ra được vai trò (cơ 

hội) và hạn chế của các quan 

điểm vật lý đối trong các 

trường hợp cụ thể trong 

môn Vật lý và ngoài môn 

Vật lý.  

 

C4: So sánh và đánh giá 

được - dưới khía cạnh vật 

lý- các giải pháp kỹ thuật 

khác nhau về mặt kinh tế, xã 

hội và môi trường.  

Nêu được ưu điểm về mặt kinh tế, môi 

trường và kỹ thuật của các thiết bị máy móc 

(ví dụ bộ tản nhiệt ở xe máy); ứng dụng của 

sự đối lưu để làm cửa sổ thông gió trong xây 

dựng,... 
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C5: Sử dụng được kiến thức 

vật lý để đánh giá và cảnh 

báo mức độ an toàn của thí 

nghiệm, của các vấn đề 

trong cuộc sống và công 

nghệ hiện đại.  

- Cảnh báo về an toàn khi làm thí nghiệm: 

Lựa chọn và đặt đúng vị trí của các thiết bị 

TN,... 

- Cảnh báo về ảnh hưởng của bức xạ nhiệt 

đến môi trường. 

 

C6: Nhận ra được ảnh 

hưởng vật lý lên các mối 

quan hệ xã hội và lịch sử. 

Nhận ra được vai trò của hiện tượng truyền 

nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt đối với 

con người, khoa học và đời sống. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS) 

1. Chuẩn bị của GV -  Dụng cụ thí nghiệm: 

+ Bộ thí nghiệm H22.1 SGK về sự dẫn nhiệt; Bộ thí nghiệm TN như H23.2 SGK 

về sự đối lưu; Bộ thí nghiệm TN như H23.3/SGK về vận dụng sự đối lưu.  

- PHT 1 (Hướng dẫn HS làm TN 23.3 và trả lời câu hỏi liên quan); PHT2 (Vận 

dụng hiện tượng bức xạ nhiệt)  

2. Chuẩn bị của HS:  Ôn tập các kiến thức liên quan. 

 - Chuẩn bị các thí nghiệm đơn giản theo yêu cầu của GV. 

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TT Hoạt động GV Hoạt động HS 

Năng 

lực 

được 

hình 

thàn

h 

1. 

Nhiệt

 năng

.  

Nhiệt 

lượng 

Hoạt động 1: a) Tìm hiểu về nhiệt 

năng 

- PP: Tái hiện kiến thức, thu thập thông 

tin. 

- Thời lượng: 10 phút. 

  

-Hỏi: Động năng của vật là gì? Cơ năng của vật do chuyển 

động mà có gọi là động 

năng. 

K1 

-Hỏi: Các phân tử cấu tạo nên vật 

chuyển động hay đứng yên? 

Các phân tử cấu tạo nên vật 

chuyển động không ngừng. 

K1 
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-Hỏi: Các phân tử cấu tạo nên vật 

chuyển động không ngừng, vậy các 

phân tử cấu tạo nên vật có dạng cơ năng 

nào? 

Các phân tử cấu tạo nên vật 

chuyển động không ngừng 

nên chúng có động năng. 

K1 

-Thông báo: Tổng động năng của các 

phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt 

năng. 

- Ghi nhớ định nghĩa. X5 

 

-Hỏi: Nếu nhiệt độ của vật càng cao thì 

nhiệt năng của vật như thế nào? Vì 

sao? 

+ Nếu nhiệt độ của vật càng 

cao thì nhiệt năng của vật 

càng lớn. 

+ Vì: Khi nhiệt độ của vật 

càng cao thì các phân tử cấu 

tạo nên vật chuyển động 

càng nhanh, động năng của 

các phân tử cấu tạo nên vật 

càng lớn nên nhiệt năng của 

vật lớn. 

K2, 

K4 

-Hỏi: Dựa vào dấu hiệu nào để biết 

nhiệt năng của vật có thay đổi hay 

không? 

Dựa vào nhiệt độ của vật. 

Nếu nhiệt độ của vật tăng 

lên thì nhiệt năng tăng và 

ngược lại. 

K4 

Hoạt động 2: b) Tìm hiểu các cách 

làm thay đổi nhiệt năng 

PP: Phương pháp dạy học theo nhóm + 

bàn tay nặn bột. 

- Thời lượng: 20 phút. 

  

- Yêu cầu HS thảo luận đưa ra cách 

làm tăng nhiệt năng của một miếng 

đồng.  

(HĐ nhóm). 

Thảo luận nhóm đưa ra các 

cách làm tăng nhiệt năng 

của một miếng đồng. 

K3, 

K4, 

P8, X8 

-Hướng dẫn HS quy các cách đó về hai 

cách tổng quát: thực hiện công và 

truyền nhiệt. 

HS ghi nhớ. X5 

- GV giao nhiệm vụ:  Nhận nhiệm vụ. P1 
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+ Nhóm 1 và 3 đưa ra thí nghiệm đơn 

giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên 

miếng đồng, miếng đồng nóng lên. 

+ Nhóm 2 và 4 nghĩ ra một thí nghiệm 

đơn giản để minh họa việc làm tăng 

nhiệt năng của miếng đồng bằng cách 

truyền nhiệt. 

- GV yêu cầu các nhóm tiến hành thí 

nghiệm và nêu kết quả thu được. 

Hoạt động nhóm. K3, 

K4, 

P3, 

P8, X8 

- GV nêu yêu cầu: Hãy đưa ra phương 

án thí nghiệm làm giảm nhiệt năng của 

miếng đồng đang có nhiệt năng tăng. 

Độc lập suy nghĩ và đưa ra 

phương án. 

K3, P3 

- Nhận xét và kết luận về các cách. Ghi nhớ kiến thức. X5 

 Hoạt động 3: c) Tìm hiểu về nhiệt 

lượng 

PP: Tái hiện kiến thức, thu thập thông 

tin. 

- Thời lượng: 15 phút. 

  

- Hỏi: Khi cho hai vật có nhiệt độ khác 

nhau tiếp xúc với nhau thì có hiện tượng 

gì xảy ra? 

Khi cho hai vật có nhiệt độ 

khác nhau tiếp xúc với nhau 

thì xảy ra hiện tượng truyền 

nhiệt. 

P2 

- Hỏi: Lúc đó nhiệt năng của hai vật sẽ 

thay đổi như thế nào? 

Vật có nhiệt độ cao truyền 

nhiệt, nó sẽ lạnh đi, nhiệt 

năng giảm. Vật có nhiệt độ 

thấp nhận thêm nhiệt, nó 

nóng lên, nhiệt năng tăng. 

X1, P2 

 - Hình thành định nghĩa: Phần nhiệt 

năng mà vật nhận thêm được hay mất 

bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi 

là nhiệt lượng 

- Nêu kí hiệu và đơn vị nhiệt lượng 

Ghi nhớ kiến thức. X5 
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2. 

Dẫn 

nhiệt 

 

Hoạt động 4:  a) Tìm hiểu về  sự dẫn 

nhiệt 

- Phương pháp thực nghiệm. 

- Thời lượng: 20 phút. 

  

- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm H22.1 

SGK. 

Làm TN, thảo luận và trả 

lời câu hỏi. 

P3, P8 

Kết luận: Nhiệt năng có thể truyền từ 

phần này sang phần khác của một vật, 

từ vật này sang vật khác bằng hình thức 

truyền nhiệt. 

Ghi nhớ kiến thức. X5 

Hoạt động 5:  b) Tìm hiểu về tính dẫn 

nhiệt của các chất 

- Phương pháp thực nghiệm. 

- Thời lượng: 25 phút. 

  

- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm.  Làm TN, thảo luận và trả 

lời câu hỏi. 

P3, P8, 

X8 

Kết luận: Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Kim 

loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và 

chất khí dẫn nhiệt kém. 

- Ghi nhớ kiến thức. 

- Tìm VD về sự dẫn nhiệt. 

X5 

X1, 

X4 

3. Đối 

lưu 

Hoạt động 6:  a)Tìm hiểu hiện tượng 

đối lưu 

- Phương pháp thực nghiệm. 

- Thời lượng: 15 phút. 

  

- Hướng dẫn HS làm TN như H23.2 

SGK (HĐ nhóm). 

HS hoạt động nhóm và thảo 

luận, trả lời.   

P8, 

X3, 

X6, 

X7,  

Kết luận: Đối lưu là sự truyền nhiệt 

bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí 

đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của 

chất lỏng và chất khí. 

Ghi nhớ kiến thức. X5 

Hoạt động 7:  b) Vận dụng 

- Phương pháp: + Dùng phiếu học tập 

1;  Hoạt động nhóm. 

- Thời lượng: 10 phút. 
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Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT 

1 (Hướng dẫn HS làm TN 23.3 và trả 

lời câu hỏi C4, C5, C6). 

HS hoạt động nhóm và thảo 

luận, trả lời.   

X4, 

X6, 

X7, 

X8 

4. 

Bức 

xạ 

nhiệt 

Hoạt động 8:  a) Tìm hiểu về bức xạ 

nhiệt 

- Phương pháp thực nghiệm- Hoạt động 

nhóm. 

- Thời lượng: 10 phút. 

  

Hướng dẫn HS làm TN 23.4, 23.5/ 

SGK. 

HS hoạt động nhóm và thảo 

luận, trả lời.   

K4, 

P8, 

X6, 

X7, 

X8   

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C7, C8, 

C9/SGK.  

Hs trả lời câu hỏi C7, C8, 

C9 và thảo luận câu trả lời. 

C1, 

C5 

Yêu cầu HS đọc thông báo về định 

nghĩa bức xạ nhiệt và khả năng hấp thụ 

tia nhiệt. 

HS nêu định nghĩa bức xạ 

nhiệt và khả năng hấp thụ 

tia nhiệt. 

K1 

Kết luận: Bức xạ nhiệt là sự truyền 

nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức 

xạ nhiệt có thể xảy ra cả trong chân 

không. 

Ghi nhớ kiến thức. X5 

Hoạt động 9:  b) Vận dụng 

- Phương pháp: dùng phiếu học tập 2 - 

Hoạt động nhóm. 

- Thời lượng: 10 phút. 

  

Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT 

2. 

HS hoạt động nhóm và thảo 

luận, trả lời.   

X6, 

X7, 

X8, 

C4, 

C6 

 

IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 
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Nội 

dung 

Nhận biết 

(Mô tả yêu cầu cần 

đạt) 

Thông hiểu 

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Vận dụng  

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Vận dụng 

cấp cao 

(Mô tả yêu 

cầu cần đạt) 

1. 

Nhiệt 

năng 

Nhiệt 

lượng 

1/(K1) Một viên đạn 

đang bay trên cao có 

những dạng năng 

lượng nào mà em đã 

học? 

 

3/(K3) Một học 

sinh phát biểu: 

“khi đun nóng 

một miếng đồng 

thì chỉ có thể tích 

của miếng đồng 

tăng vì miếng 

đồng nóng lên 

thì nở ra, còn 

nhiệt năng của 

miếng đồng 

không thay đổi”. 

Theo em phát 

biểu này đúng 

hay sai, vì sao? 

5/(P8) Có một 

miếng đồng và 

một cốc nước 

lạnh. Em hãy nêu 

ra phương án 

làm thay đổi 

nhiệt năng của  

miếng đồng và 

nước? Chỉ rõ đó 

là sự thực hiện 

công hay truyền 

nhiệt? 

 

 

2/(K2) Khi các phân 

tử cấu tạo nên vật 

chuyển động nhanh lên 

thì: 

a. động năng của vật 

tăng lên. 

b. động năng của vật 

giảm đi. 

c. nhiệt năng của vật 

tăng lên. 

d. nhiệt năng của vật 

giảm đi. 

4/(K3,K4) Khi 

đun nước trong 

ấm đậy kín thì 

nước nóng dần 

lên và tới một lúc 

nào đó, nắp ấm 

có thể bị bật lên. 

Hỏi khi nào có 

sự truyền nhiệt, 

khi nào có thực 

hiện công? 

7/(X1) Gạo 

đang nấu trong 

nồi và gạo đang 

xát đều nóng lên. 

Hỏi về mặt thay 

đổi nhiệt năng thì 

có gì giống nhau, 

khác nhau trong 

hai hiện tượng 

trên? 

 

 

2. 

Dẫn 

nhiệt 

P8. Các đinh rơi xuống 

chứng tỏ điều gì? 

P3. Hãy mô tả 

sự truyền nhiệt 

năng trong thí 

nghiệm 

K4. HS tìm ví 

dụ về sự dẫn 

nhiệt 

 

K4.Tại sao về 

mùa đông 

mặc nhiều áo 
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P8. Các đinh rơi xuống 

theo thứ tự như thế 

nào? 

P8. Làm thế nào để 

nhận xét về tính dẫn 

nhiệt của chất rắn, 

lỏng, khí? 

P3. Các đinh có rơi 

xuống cùng một lúc 

không? 

P3. Từ TN23.3 

nhận xét gì về 

tính dẫn nhiệt 

của chất lỏng? 

P3. Từ TN23.4 

Nhận xét gì về 

tính dẫn nhiệt 

của chất khí? 

mỏng ấm hơn 

một áo dày? 

K4.Tại sao 

mùa đông 

chim thường 

đứng xù 

lông? 

 

3. Đối 

lưu 

P8. HS lắp ráp và tiến 

hành thí nghiệm 

P3. Nước màu thuốc 

tím  chuyển thành dòng 

từ dưới lên trên hay 

chuyển động hỗn độn 

theo mọi phương? 

P3. Làm sao biết 

được nước trong 

cốc đã nóng? 

 

P3. Tại sao lớp 

nước đun bên 

dưới lại đi lên 

trên, còn lớp 

nước trên lại đi 

xuống phía 

dưới? 

 

K4. Tại sao 

muốn đun 

nóng chất 

lỏng và chất 

khí phải đun 

từ bên dưới? 

K4. Đèn kéo 

quân quay 

được là nhờ 

hình thức 

truyền nhiệt 

nào? 

4. Bức 

xạ 

nhiệt 

P8. HS lắp ráp và tiến 

hành TN. 

P3. Giọt nước màu 

dịch chuyển chứng tỏ 

điều gì? 

P3. Sự truyền 

nhiệt này có phải 

là dẫn nhiệt và 

đối lưu không? 

 

K4. Tại sao vào 

mùa hè ta thường 

mặc áo trắng mà 

không mặc áo 

đen? 

 

 


